Giáo viên khối 4 của trường Tiểu học Kim Xuyên đã họp khối vào ngày 8/3/2018, thống nhất ma trận nội dung và ma trận đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 giữa học kì II năm học 2017- 2018; yêu cầu giáo viên ra đề theo ma trận đã thống nhất và gửi đề giới thiệu về BGH nhà trường trước 16/3/2018 (mỗi giáo viên ra một đề Toán, một đề Tiếng Việt).

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ II LỚP 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu, số điểm 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	Số học:  Phân số bằng nhau,  Rút gọn phân số,  Khái niệm về phân số,  Thực hiện các phép tính về phân số, Tìm thành phần chưa biết,  So sánh, sắp xếp thứ tự các phân số,  Tìm phân số của một số,  Phân số bé hơn.
	Số câu
	02
	04
	01
	01
	08

	
	Số điểm
	2 
	4
	0,5 
	1
	7,5 

	Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị đo diện tích bé hơn.
	Số câu
	 
	01
	
	 
	01 

	
	Số điểm
	  
	1 
	
	  
	01 

	Yếu tố hình học:  Biết tính diện tích hình bình hành, diện tích hình chữ nhật.
	Số câu
	 
	 
	 02
	
	02 

	
	Số điểm
	 
	  
	  1,5
	
	1,5 

	Tổng 
	Số câu
	02 
	06 
	03 
	01 
	11 

	
	Số điểm
	01 
	05 
	3 
	01
	10 


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ II LỚP 4

	TT 
	Chủ đề 
	Mức 1 
	Mức  2 
	Mức  3 
	Mức 4 
	Tổng 

	
	
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	

	1 
	Số học 
	Số câu 
	02 
	  
	03
	 01 
	01
	
	
	01
	08 

	
	
	Câu số 
	1, 2 
	  
	3, 4, 5 
	9  
	8 
	 
	
	11
	  

	2 
	Đại lượng và đo đại lượng 
	Số câu 
	
	  
	01 
	  
	
	  
	  
	  
	01 

	
	
	Câu số 
	  
	  
	6
	  
	 
	  
	  
	  
	  

	3 
	Yếu tố hình học 
	Số câu 
	  
	  
	  
	  
	  
	02   
	  
	
	02

	
	
	Câu số 
	  
	  
	  
	  
	  
	7, 10  
	  
	
	  

	Tổng số câu 
	02 
	  
	04
	  01
	01 
	02
	
	01 
	11

	Tổng số 
	02 
	05 
	03 
	01 
	11 


Ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt:
	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu, số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3
	Mức 4 
	Tổng 

	- Kiến thức tiếng Việt: Nhận biết được chủ ngữ, vị ngữ trong câu; biết đặt câu kể một trong ba kiểu câu đã học; viết câu có dùng phép so sánh hoặc nhân hóa.
	Số câu
	1
	1
	1
	1
	4

	
	Số điểm 
	0,5
	0,5
	1
	1
	3

	- Đọc hiểu văn bản: Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa; biết dùng biện pháp so sánh và nhân hóa để viết được câu văn hay.

- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

· - Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đoc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	2
	1
	1
	6

	
	Số điểm
	1,5
	1
	0,5
	1
	4

	Tổng 
	Số câu 
	3 
	3 
	2 
	2 
	10 

	
	Số điểm 
	2 
	1,5 
	1,5 
	2 
	7 


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt giữa học kì II lớp 4
	TT 
	Chủ đề 
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1, 2
	
	4,5
	
	
	3
	
	6
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	0,5
	
	1
	4

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	
	7
	8
	
	
	9
	
	10
	4

	
	
	Số điểm
	
	0,5
	0,5
	
	
	1
	
	1
	3

	Tổng số câu 
	2 
	1
	3 
	
	
	2 
	
	2 
	10 


